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ĐỀ BÀI
Phần I - Trắc nghiệm: (3 điểm) ( Khoanh tròn chữ cái đầu câu ý đúng)
Câu 1: (0,5 điểm) Theo em, hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS  
A.  Nói chuyện                                           C. Ho, hắt hơi
B.  Truyền máu                                          D. Dùng chung nhà vệ sinh
Câu 2: (0,5 điểm) Chất nào dưới đây không gây tai nạn nguy hiểm cho con người 
A. Thuốc bảo vệ thực vật                                   C. Lúa gạo
B. Xăng dầu                                                        D. Thuốc trừ sâu
Câu 3:   (1 điểm) Những ý kiến dưới đây là đúng hay sai pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo (Đánh dấu x vào ô tương ứng)
	Hành vi, việc làm
	Đúng
	Sai

	a/ Khiếu nại khi thấy bất kì vụ, việc vi phạm pháp luật nào. 
	
	

	b/ Mục đích của tố cáo là để ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật.
	
	

	c/ Tố cáo khi thấy quyết định của cơ quan, tổ chức đối với mình là chưa đúng, làm thiệt hại cho bản thân
	
	

	d/ Mục đích của khiếu nại là nhằm khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.
	
	


Câu 4: (1 điểm) 
Em hãy chọn hai trong những cụm từ sau, để điền vào các đoạn trống sao cho đúng với nộ dung bài đã học

- dùng chất kích thích                                           - mải chơi

                        - đánh bạc                                                              - cá độ
"Để phòng, chống tệ nạn xã hội, trẻ em không được ......................................., uống rượu, hút thuốc và .................................................có hại cho sức khỏe                                                  
Câu 5. Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm những quyền nào dưới đây?

A. Quyền đem tặng, cho người khác.                                          

B. Quyền sử dụng định đoạt tài sản.

C. Quyền chiếm hữu đối với tài sản.                                           

D. Quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản.   

Câu 6. Đối với tài sản người khác cần?

A. Tôn trọng tài sản người khác.                                                 

B. Không tham lam trộm cắp.

C. Sống ngay thẳng, thật thà.                                                      

D. Đăng ký quyền sở hữu. 
Câu 7. Quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vẫn đề chung của xã hội được gọi là ?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền khiếu nại.

C. Quyền tố cáo.

D. Quyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Câu 8. Biểu hiện việc thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là?

A. Phát biểu ý kiến về việc đóng quỹ của thôn.

B. Phát biểu ý kiến trong họp tiếp xúc cử tri về vấn đề ô nhiễm môi trường.

C. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên.

D. Cả A,B,C.

Câu 9 Phát hiện công ty X nhiều lần xả nước thải và khí độc ra môi trường gần khu dân cư chúng ta cần làm gì ?

A. Làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng.

B. Làm đơn khiếu nại với cơ quan chức năng.

C. Mặc kệ coi như không biết.

D. Nhắc nhở công ty X.     

I - Tự luận. (7điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Hãy nêu 4 việc làm thể hiện sự tôn trọng quyền sở hữu tài sản của công dân và 4 việc làm vi phạm quyền sở hữu của công dân

Câu 2: (2 điểm)

Em hãy đóng vai một tuyên truyền viên để giải thích cho bạn bè và người thân hiểu tính chất nguy hiểm của hiểm của HIV/ AIDS

Câu3:  (3 điểm) 

Tình huống: 

Năm nay, Việt đã 14 tuổi, bố mẹ Việt đã mua cho Việt một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng vì muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Việt tự rao bán chiếc xe đó.
Theo em 

1/ Việt có quyền bán chiếc xe đạp đó cho người khác không? Vì sao?

2/ Việt có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó? 

3/ Việt muốn bán chiếc xe đạp đó, Việt phải làm gì?
